
SỞ Y TẾ CAO BẰNG 

TTYT THẠCH AN 

SỐ:           /TTYT - KHNV 

                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                        Đông Khê, ngày 11 tháng 8 năm 2025 

LỊCH TRỰC CHUYÊN MÔN CÁC TRẠM Y TẾ XÃ TỪ NGÀY 11/8/2025- 17/8/2025 

Ngày 

CÁC TRẠM Y TẾ XÃ 

Trạm y tế Kim Đồng 
Trạm y tế Minh 

Khai 

Trạm y tế Quang 

Trọng 
Trạm y tế Thụy Hùng Trạm y tế Canh Tân Trạm y tế Trọng Con Trạm y tế  Lê Lợi Trạm y tế  Đức Long 

Trạm y tế  Thái 
Cường  

Trạm y tế Vân Trình  Trạm y tế Đức Thông 

Thứ 2 

Ys Đinh Thị Tâm 

0395357935 

Hs Hoàng Thị Huế 

0973002079 

Hs Hoàng Thị Hồng 

Phương 

0982044505 

Đd Nông Thị Duy 

0344923174 

 

Hs Nguyễn Thị Hợi 

0814227888 

 

Ys Hoàng Thị Trang 

0382520374 

Ys Đàm Thị Thập 

0919643483 

Ys Hoàng Thị Phương 

Thảo 

 0374021686 

Ys Hoàng Mông Mạc 

0985470455 

Bs Nông Bế Giang 

0914724457 

Ys Lương Minh Thụy 

0967401116 

  

11/08/2025 

Thứ 3 Ys Hà Hoàng Thị 

Hương 

0974150267 

Ys Lý Văn Duẩn 

0979117477 

Đd Long Thanh Thủy 

0382621013 

Hs Nông Thị Thoa 

0815816372 

Đd Chu Bích Hợp 

0987074982 

Ys Nông Thể Vũ 

0986824258 

Hs Lê Thị Biển 

0823267745 

 

Hs Long Thị Loan 

0818500686 

Hs Hoàng Thị Vui 

0382778548 

Hs Hoàng Thị Vân 

0388913558   
Ys Nông Thị Vân 

0986844493 

12/08/2025  

 Thứ 4 
Bs Nông Triệu 

Nguyệt 

0911061585 

Ys Long Thị Hồng 

Thoan 

0985906932 

Bs Nông Văn Hải 

0383942370 

Bs Lý Thị Bông 

0387478766 

Đd Nguyễn Thị Hôn 

0343286858 

0853409484 

Bs Nông Thanh Bính 

0374118119 

 

Ys: Hoàng Thị Trang 

0382520374 

 

 

Bs Tạ Quang Trường 

0986160066 

 

Bs Nguyễn Hữu Tịnh 

0345440589 

Ys Hoàng Văn Thái 

0387769900 

Bs Nông Thị Thu 

Truyền 

0853984866 
  

13/08/2025 

Thứ 5 
Hs Vương Thị Quế 

0353509880 

Bs Hứa Thị Mùi 

0946136923 

Ys Ma Thị Đan 

0355727782 

Đd Nông Thị Duy 

0344923174 

Ys Ma Hải Linh 

0986923236 

Đd Lê Thị Hồng 

0353362464 

Ys Đàm Thị Thập 

0919643483 

 

Ys Hoàng Mông Mạc 

0985470455 

Ys La Văn Minh 

0335735745 

Ys Đinh Công Dưỡng 

0866557118   
Hs Nông Thị Viên 

0978680548 

14/08/2025  

Thứ 6 
Ys Đinh Thị Tâm 

0395357935 

Hs Hoàng Thị Huế 

0973002079 

Hs Hoàng Thị Hồng 

Phương 

0982044505 

Hs Nông Thị Thoa 

0815816372 

Bs Trần Tố Uyên 

0839208789 

NHS Nông Vi Thiệp 

0365396246 
Hs Lê Thị Biển 

0823267745 

 

Hs Long Thị Loan 

0818500686 

Bs Nông Bế Giang 

0914724457 

Hs Hoàng Thị Vân 

0388913558   
Ys Hoàng Thị Phương 

Thảo 

 0374021686 

15/08/2025  

Thứ 7 
Bs Nông Triệu 

Nguyệt 

0911061585 

Ys Lý Văn Duẩn 

0979117477 

Đd Long Thanh Thủy 

0382621013 

Bs Lý Thị Bông 

0387478766 

Bs Trương Thị Dính 

0943925531 

Ys Nông Thể Vũ 

0986824258 

 

Ys: Hoàng Thị Trang 

0382520374 

 

Ys Nông Thị Vân 

0986844493 

Bs Nguyễn Hữu Tịnh 

0345440589 

Hs Hoàng Thị Vui 

0382778548 

Ys Lương Minh Thụy 

0967401116 
  

16/08/2025 

Chủ Nhật 
Hs Vương Thị Quế 

0353509880 

Ys Long Thị Hồng 

Thoan 

0985906932 

Bs Nông Văn Hải 

0383942370 

Đd Nông Thị Duy 

0344923174 

Ys Hồ Thảo Nguyên 

0845931535 

0372092459 

Bs Nông Thanh Bính 

0374118119 

Hs Lê Thị Biển 

0823267745 

Bs Tạ Quang Trường 

0986160066 

 

Ys Hoàng Mông Mạc 

0985470455 

Ys Hoàng Văn Thái 

0387769900 

Bs Nông Thị Thu 

Truyền 

0853984866 
  

17/08/2025 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Các khoa phòng TTYT; 

- Trạm Y tế các xã,thị trấn; 

- Lưu VT, KHNV. 

 

 

                                                                      GIÁM ĐỐC 

                                                                   

                                                                     

 

 

                                                                 Nông Thúy Phượng 
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